
Đặc điểm 

Tủ điện căn hộ Mistral

Dùng cho các ứng dụng tiêu chuẩn cao trong các công trình xây dựng
Sản xuất bằng vật liệu chống cháy, chịu được nhiệt độ tới 650°C
Cấp bảo vệ IP41, cách điện Class II  
Tiêu chuẩn: IEC 695-2-1

Sản phẩm  
 

Số đường Dự toán
VND

Kích thước BxHxD
(mm)

Mã sản  phẩmLoại cửa

Tủ điện Mistral 41F màu trắng RAL 9016 - Loại âm tường

4 1SLM004100A1200
6 1SLM004100A1201

8 1SLM004100A1202

12 1SLM004100A1203

18 1SLM004100A1204

24 1SLM004100A1205

36 1SLM004100A1206

54 1SLM004100A1209

72 1SLM004100A1210
Tấm che mặt tủ cho tủ điện loại 41F

12 1SPE007715F5650

Tủ điện Mistral 41W màu trắng RAL 9016 - Loại Lắp nổi
4 1SPE007717F0100

6 1SPE007717F0220

8 1SPE007717F0320

12 1SPE007717F0420

18 1SPE007717F0820

24 1SPE007717F0520

36 1SPE007717F0920

54 1SPE007717F1020

72 1SPE007717F1120
Tấm che mặt tủ cho tủ điện loại 41W

12 1SPE007715F5650

Hướng dẫn chọn bộ cầu đấu dây cho tủ Mistral

Cửa xanh trong suốt

Cửa xanh trong suốt
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Cầu đấu dây cho tủ điện

Giá đỡ cho cầu đấu dây

M125310000

M125320000

M125330000

M125340000
M125350000

1SLM004100A1953

1SLM004100A1954

1SLM004100A1955

Giá đỡ cho tủ loại 8 đường

Giá đỡ cho tủ loại 12 đường

Giá đỡ cho tủ loại 18 đường

5 lỗ loại đường kính 4.5mm

10 lỗ loại D4.5mm & 3 lỗ loại D5.6

16 lỗ loại D4.5mm & 3 lỗ loại D5.6

15 lỗ loại D4.5mm & 6 lỗ loại D5.6
15 lỗ loại D4.5mm & 9 lỗ loại D5.6

Loại tủ điện Loại giá đỡ Cầu đấu dây

+ 01 x M125320000
 + 01 x M125330000
+ 01 x M125350000

8 đường 01 x 1SLM004100A1953 01 x M125310000
12 đường 01 x 1SLM004100A1954 01 x M125320000
18 đường 01 x 1SLM004100A1955 01 x M125340000
24 đường 02 x 1SLM004100A1954 02 x M125320000+ 02 x M125330000

474,000
496,000

624,000

770,000

1,188,000

1,354,000

1,905,000

3,998,000

5,878,000

161,000

327,000

640,000

1,015,000

1,461,000

1,884,000
2,343,000

3,769,000

6,154,000

9,026,000

161,000

7,838,000

12,828,000

16,384,000

17,924,000
19,702,000

4,716,000

5,536,000

6,562,000

Ghi chú: Giá dự toán chỉ dùng để tham khảo, vui lòng liên hệ ABB để nhận giá chính thức


